BÀI TẬP CHƯƠNG 2 – KẾ TOÁN TIỀN MẶT

Bài tập số 1
Tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) trong ngày 25/02/Y phát sinh một số nghiệp vụ sau:

1. Ông Trần Tú nộp thẻ tiết kiệm kèm chứng minh nhân dân đề nghị lãnh tiền mặt 100.000.000 đồng từ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

2. Công ty Đại Phát nộp giấy nộp tiền kèm tiền mặt 150.000.000 đồng để nộp vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.

3. Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng và phiếu chi, Ngân hàng giải ngân bằng tiền mặt đối với bà Lê Hạnh là 120.000.000 đồng, thời hạn cho vay là 9 tháng với lãi suất cho vay là 1%/tháng. Giá trị tài sản thế chấp của khách hàng là 300.000.000 đồng.

4. Ngân hàng xuất tiền mặt để gửi vào Tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước số tiền là 400.000.000 đồng. Ngân hàng đang chuyển tiền mặt đến Ngân hàng nhà nước.

5. Nhân viên Hồng Hải nhận tạm ứng bằng tiền mặt để đi công tác là 5.000.000 đồng.

Yêu cầu: Hãy xử l‎‎ý và định khoản các nghiệp vụ trên.
Biết rằng: Các tài khoản có liên quan đều có đủ số dư để thanh toán.

Bài tập số 2
Anh (chị) hãy đọc nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại NH XYZ:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

1. Nợ TK Tiền mặt đang chuyển (TK 1019)
: 

1.000

Có TK Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)
: 

1.000

2. Nợ TK Tiền mặt đơn vị (TK 1011)

: 

1.500

Có TK Tiền gửi tại NH nhà nước (TK 1113): 

1.500

3. Nợ TK Tiền gửi của khách hàng (TK 4211)
: 

100

Có TK Thiếu tiền chờ xử l‎ (TK 3614)
: 

100

4. Nợ TK Tiền mặt đơn vị (1011)

: 

200

Có TK Nợ đủ tiêu chuẩn KHB (2111)
:

 200

5. Nợ TK Tiền mặt chưa kiểm (TK 1011)
: 

2.000

Có TK Phải trả KH (TK 4599)

:

 2.000

6. Nợ TK Tiền mặt tại máy ATM (TK 1014)
: 

500

Có TK  Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)
:

 500

7. Nợ TK Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)
: 

28

Có TK thừa quỹ chờ xử l‎ (TK 4610)
: 

28

8. Nợ TK Quỹ khen thưởng (TK 6210)

: 

10

Có TK Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)
: 

10

Bài tập số 3
Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Tân Bình trong ngày 10/6/Y phát sinh một số nghiệp vụ sau:

1. Khách hàng Minh Tú nộp giấy gửi tiền kèm CMND & số tiền mặt là 200 triệu đồng để gửi tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi 3 tháng là 0.9% tháng, lãnh gốc lãi khi đến hạn.

2. Thủ quỹ của Công ty C nộp séc kèm CMND đề nghị lĩnh tiền mặt là 150 triệu đồng từ tiền gửi không kỳ hạn.

3. NH thu nợ bằng tiền mặt theo định kỳ đối vói khách hàng Thanh Thanh là 3 triệu đồng.

4. NH rút tiền mặt từ tiền gửi tại NHNN về nhập quỹ số tiền là 300 triệu đồng.

5. Điều chuyển tiền mặt cho chi nhánh số 1 của NH là 250 triệu đồng.

6. Cuối ngày, kiểm quỹ, NH phát hiện tồn quỹ tiền mặt thực tế là 826 triệu, tồn quỹ trên số kế toán tiền mặt là 823 triệu đồng.

Yêu cầu: 

1. Hãy xử lí & định khoản các nghiệp vụ trên.

2. Phản ánh các nghiệp vụ trên vào sổ kế toán tiền mặt (TK 1011).

Biết rằng: Các tài khoản liên quan đủ số dư hạch toán.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1:

Ngày 28/02/200x sau khi kiểm tra số tiền mặt còn tồn quỹ và đối chiếu với sổ sách kế toán có liên quan nhân viên kiểm quỹ đã phát hiện thấy thiếu 2 triệu đồng nhưng chưa tìn được nguyên nhân.

Ngày 5/3/200x sau khi tìm hiểu nguyên nhân là do lỗi của nhân viên quản l‎ý quỹ, giám đốc ngân hàng đã k‎y quyết định xử l‎ý như sau: nhân viên này đã bị cảnh cáo và phải dùng tiền lương được chuyển vào tài khoản để bù số thiếu hụt này.

Xử lý & Định khoản?
Tình huống 2:

Ngày 15/10/2008, khách hàng V.T.T đến ngân hàng để khiếu nại về việc rút tiền tại máy ATM của ngân hàng, không nhận được tiền nhưng số dư tài khoản lại bị trừ tiền 2.000.000đ. Nhân viên tiếp nhận thông tin, hướng hẫn khách hàng viết giấy yêu cầu và hẹn khi nào kiểm tra xong sẽ thông báo cho khách hàng.

Ngày 17/10/2008, sau khi kiểm quỹ tại máy ATM khách hàng đã rút tiền, xem liệt kê các giao dịch nội bộ của ngân hàng, kết quả cho thấy khách hàng V.T.T chưa nhận tiền (do tiền được đưa ra nhưng sau 30 giây khách hàng không lấy thì máy sẽ tự động nhập tiền trở lại  máy để bảo vệ cho khách hàng). Thanh toán viên sẽ thực hiện bút toán hoàn tiền vào tài khoản của khách hàng:

Xử lý & Định khoản?
Tình huống 3:

Trường hợp 1: Ngày 1/11/2008 ông A vào ngân hàng FAR EAST để gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, trả lãi hàng tháng mức lãi suất là 1,2%/tháng số tiền gửi vào là 100.000.000đ. Sau khi ông A hoàn tất thủ tục, nhân viên ngân hàng kiểm tra tiền và đã phát hiện 2 tờ tiền mỗi tờ có giá trị 500.000đ là tiền giả. Theo qui định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì nhân viên nhân hàng sẽ xử ly như sau: báo với KH đồng thời lập biên bản tich thu 2 tờ tiền giả.

Xử lý và Định khoản?
Trường hợp 2: Ngày 10/11/2008, tại ngân hàng FAR EAST nhận được một lượng tiền rách, cũ tất cả là 500.000đ của khách hàng mang đến ngân hàng để đổi tiền mới. Theo qui định của ngân hàng thì sẽ trừ 5% phí trên số tiền đem đổi (bao gồm VAT 5%).

Xử lý và định khoản?
Trường hợp 3: Vào ngày 12/11/2008 một khách hàng quen thuộc của ngân hàng đến gửi tiền vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng với số tiền là 10.000.000đ. Do khách hàng quen nên nhân viên ngân hàng khi kiểm tra không phát hiện ra tiền giả, cuối ngày khi chuyển nộp cho phòng kế toán thì phát hiện ra được 5 tờ tiền giả trị giá mỗi tờ là 100.000đ. Trong trường hợp này thì ngân hàng sẽ xử ly la truy trách nhiệm người k‎y tên trên giấy niêm phong cọc tiền, (Ngân hàng có thể phạt ngay hoặc đợi đến cuối tháng trừ vào lương nhân viên đó).

Xử lý và Định khoản?
===============================================================

CÂU HỎI & BÀI TẬP
Câu hỏi:

1. Hãy nêu một số nghiệp vụ kinh tế làm tăng tiền mặt của NH.

2. Hãy nêu một số nghiệp vụ làm giảm tiền mặt của NH.

3. Trình bày nguyên tắc kế toán tiền mặt

4. Những chứng từ nào thường liên quan đến thu/chi tiền mặt tại ngân hàng.

Bài I: Hãy nêu nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được Ngân hàng ABC định khoản như sau (ĐVT: triệu đồng):

	1. Nợ TK – Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)  

        Có TK – Cho vay khách hàng- Nợ đủ tiêu chuẩn (TK 2111)

2. Nợ TK – Tiền mặt tại máy ATM (TK 1014)

         Có TK- Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)  

3. Nợ TK –Tiền gửi của khách hàng (TK 4211)

          Có TK - Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)

4. Nợ TK    – Tiền gửi tại NHNN (TK 113)

          CóTK – Tiền mặt đang chuyển (TK 1019) 

5. Nợ TK – Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)

          Có TK – Thu lãi tiền gửi (TK 701)

6. Nợ TK - Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)

          Có TK – Phải trả khách hàng (TK 4599)

7. Nợ TK – Chi phí trả lãi tiền gửi (TK 801)

          Có TK - Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)

8. Nợ TK – Chi bưu phí và điện thoại (TK 865)

  Nợ TK – Thuế GTGT đầu vào (TK 3532)

        Có TK - Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)

9. Nợ TK – Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)

         Có TK – Thuế GTGT phải nộp  (TK 4531)

        Có TK – Thu nhập từ dịch vụ thanh toán (TK 711)

10. Nợ TK – Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)

        Có TK Cho vay khách hàng- Nợ đủ tiêu chuẩn (TK 2111)
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Bài II
Tại Ngân hàng ABC trong ngày 15/1/X0 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (1.000 ĐVT: đồng):

1. Khách hàng A nộp giấy gửi tiền kèm CMND và số tiền mặt là 20.000 để gửi tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng.

2. Ngân hàng thu nợ cho vay ngắn hạn bằng VND khách hàng B đến hạn trả bằng tiền mặt, số tiền  là 100.000.

3. Khách hàng C nộp sổ tiền kiệm không kỳ kỳ hạn kèm CMND đề nghị rút tiền mặt 50.000.

4. Nhân viên D ứng tiền mặt đi công tác, số tiền là 25.000

5. Ngân hàng xuất quỹ tiền mặt để chuyển đi gửi váo TK của ngân hàng tại NHNN, số tiền là 1.000.000.

6. Khách hàng A nộp tiền mặt để thanh toán tiền dịch vụ chuyển tiền, số tiền là 1.100 (bao gồm cả thuế GTGT, thuế suất 10%)

7. Công ty An Đông nộp giấy nộp tiền cùng số tiền mặt 100.000 đề nghị ngân hàng chuyển vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Công ty tại ngân hàng.

8. Thủ quỹ Công ty Phương Nam nộp Séc kèm CMND đề nghị lĩnh tiền mặt từ TK tiền gửi không kỳ hạn của Công ty là 50.000.

9. Xuất quỹ tiền mặt để điều chuyển cho Chi nhánh số 1 của Ngân hàng là 400.000.

10. Cuối ngày kiểm kê quỹ phát hiện thiếu tiền mặt là 5.000.

Yêu cầu:

1. Hãy xử lý và định khoản các nghiệp vụ trên

2. Hãy cho biết nghiệp vụ nào làm thay đổi giá trị Bảng cân đối kế toán.

Bài III: Hãy xử lý tình huống sau:
Kết quả kiểm kê quỹ tiền mặt vào ngày 31/3/X0 cho thấy số tiền mặt hiện có vào thời điểm kiểm kê ít hơn trên sổ sách kế toán là 50.000.000 đồng. Sau khi kiểm tra lại các chứng từ kế toán, Ngân hàng phát hiện nguyên nhân thiếu tiền mặt là do lỗi của một nhân viên kế toán và thủ quỹ và yêu cầu các nhân viên này mỗi người phải bồi thường 25.000.000 đồng. Ngày hôm sau nhân viên kế toán đã nộp đủ tiền mặt để bồi thường. Nhân viên thủ quỹ đề nghị trừ dần vào lương hàng tháng.

Ngày 31/3/X0 nhân viên kế toán đã ghi nhận nghiệp vụ này vào sổ kế toán như sau:

Nợ TK – Các khoản bồi thường của cán bộ, nhân viên TCTD (TK 3615): 25.000.000 đồng

Nợ TK – Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)                                                 : 25.000.000 đồng

      Có TK – Tiền mặt tại đơn vị (TK 1011)                                           : 50.000.000 đồng
